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TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh  Ngành học 

SV 

năm 

thứ 

Điểm học 

tập năm 

học 2023-

2024 

Kết quả rèn 

luyện năm 

học 2023-

2024 

Hoàn cảnh gia 

đình 

Số tài khoản 

ngân hàng BIDV 

chi nhánh Cầu 

Giấy 

Ghi chú 

1. 23020568 Ngô Thị Tâm 19/01/2005 
Hệ thống 

thông tin 
2 3,32 Xuất sắc  

Hoàn cảnh khó 

khăn 
8850380602  

2. 22028297 Trần Thu Thủy 12/01/2004 
Khoa học 

máy tính 
3 3,46 Tốt 

Hoàn cảnh khó 

khăn 
2154845730 

Tham gia hoạt 

động ĐTN - 

HSV 

Ấn định danh sách có 02 sinh viên./. 


